CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ – TRANG 23
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
- Vận dụng và giải các bài tập và bài toán thực tế (liên quan đến chia cho số có hai chữ số).
- Biết cách thực hiện chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư).
- Vận dụng làm các bài tập và bài toán thực tế có liên quan.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:  Tính 11 x 11
+ Câu 2:  Tính 21 x 11
+ Câu 3: Tính 22 x 34
+ Câu 4: Tính 45 x 51
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ 11 x 11 = 121
+ 21 x 11 = 231
+ 22 x 11 = 242
+ 45 x 51 = 2295
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
- Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
- Vận dụng và giải các bài tập và bài toán thực tế (liên quan đến chia cho số có hai chữ số).
- Biết cách thực hiện chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư).
- Cách tiến hành:

	Hướng dẫn thực hiện chia cho số có hai chứ số.
a)
- GV gọi HS đọc đề bài toán.


- GV hỏi : Muốn biết mỗi thuyền có bao nhiêu khách du lịch ta làm như thế nào?
- GV vậy để tính được 216 : 12 ta thực hiện như thế nào?
- Viết phép chia 216 : 12, yêu cầu HS dựa vào cách đặt tính chia cho số có một chữ số để đặt tính 216 : 12.





	


- Xếp đều 216 khách du lịch lên 12 thuyền. Hỏi mỗi thuyền có bao nhiêu khách du lịch?
- HS nêu : Lấy 216 : 12

- Đặt tính.

- 1 HS lên bảng làm, lớp thực hiện vào nháp.
                     [image: ]

	- GV nhận xét, và nêu lại cách tính chia cho số có hai chữ số.
- GV hỏi : 
+ Chúng ta thực hiện chia theo thứ tự nào ?

+ Số chia trong phép chia này là bao nhiêu?
+ Phép chia 216 : 12 là phép chia có dư hay  phép chia hết?
b) Thực hiện tương tự như ý a.
- Viết phép chia 218 : 18, yêu cầu HS đặt tính rồi tính.




	- HS quan sát lắng nghe.

- HS nêu câu trả lời :
+ Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sáng phải.
+ Số chia trong phép chia này là 12.
+ Là phép chia hết vì có số dư bằng 0.


- 1HS lên bảng thực hiện, dưới lớp thực hiện vào nháp.

                 [image: ]

	- GV nhận xét và hỏi : 
+ Vậy 218 : 18 bằng bao nhiêu ?
- GV lưu ý các viết: 218 : 18 = 12 (dư 2), 12 là thương và số dư là 2.
+ Phép chia 218 : 18 là phép chia hết hay là phép chia có dư?
+ Trong các phép chia có dư chúng ta phải chú ý điều gì ?
- GV nhắc lại cách chia cho số có hai chữ số:
+ Đặt tính
+ Ước lượng để tìm thương đầu tiên
+ Chia theo thứ tự từ trái sang phải.
	- HS quan sát và nêu câu trả lời.
+ 218 : 18 = 12 (dư 2)
- Lắng nghe.

+ Là phép chia có dư bằng 2.

+ Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

+ Lắng nghe, nhắc lại cách chia.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu :
+  Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
+ Biết cách thực hiện chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư).
+ Vận dụng làm các bài tập và bài toán thực tế có liên quan.
- Cách thực hiện :

	Bài 1 :  
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu cá nhân HS làm bài sau đó đổi vở kiểm tra, gọi HS làm bài vào bảng phụ.













	
- HS nêu : Đặt tính rồi tính.
- 4 HS làm bài vào bảng phụ,lớp làm vào vở.
[image: ]             [image: ]
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	- Gọi HS đọc và nhận xét bài bạn.
- Nhận xét, chữa bài bảng lớp, yêu cầu HS nêu cách tính.
- Nhận xét, chốt cách thực hiện chia cho số có hai chữ số.
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- GV yêu cầu HS tính nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…
a). GV thực hiện mẫu:
Mẫu : 450 : 90 = ?
Cùng xoá 1 chữ số 0 ở tận cùng số chia và số bị chia rồi thực hiện phép chia 45 : 9. Vậy 450 : 90 = 45 : 9 = 5.
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện hai phép tính.   



- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
b). GV hướng dẫn thực hiện.
Mẫu : 45000 : 900 = ?
Cùng xoá hai chữ số 0 ở cuối của số chia và số bị chia rồi thực hiện phép chia 450 : 9.
Vậy 45000 : 900 = 450 : 9 = 50
- GV yêu cầu HS thực hiện hai phép tính còn lại.


- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 3. GV gọi HS đọc đề bài toán.
- GV hỏi :
+ Bài toán cho biết gì ?


+ Bài toán hỏi gì ?

+ Vậy để biết xếp được bao nhiêu dãy ghế ta thực hiện phép tính gì?
+ Đây là dạng bài toán gì?
+ Gọi HS nêu câu lời giải cho bài toán.
- Cho 1HS thực hiện vào bảng phụ, dưới lớp thực hiện vào vở.



- GV gọi HS nhận xét bài làm.
- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS đọc và nhận xét bài bạn.
- HS đọc các phép chia trên bảng và giải thích cách làm.


- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện.


- HS quan sát lắng nghe.




- 2HS lên bảng thực hiện dưới lớp thực hiện vào vở.
560 : 70 = 56 : 7 = 8
320 : 80 = 32 : 8 = 4
- HS nhận xét bài làm trên bảng.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát, lắng nghe.




- 2HS lên bảng thực hiện, dưới lớp thực hiện vào vở.
62700 : 300 = 637 : 3 = 209
6000 : 500 = 60 : 5 = 12
- HS nhận xét bài làm trên bảng.
- HS lắng nghe.
- 1HS đọc to, dưới lớp đọc thầm theo.
- HS nêu câu trả lời :
+ Bài toán cho biết trong một hội trường, người ta xếp 384 cái ghế vào các dãy, mỗi dãy 24 ghế.
+ Bài toán hỏi xếp được bao nhiêu dãy ghế như vậy?
+ Để biết xếp được bao nhiêu dãy ghễ ta thực hiện phép tính chia, lấy 384 : 24
+ Đây là dạng giải bài toán có lời văn.
+ HS nêu, số dãy ghế xếp được là.
- HS thực hiện.
Bài giải
Số dãy ghế xếp được là:
384: 24= 16 (dãy )
Đáp số : 16 dãy ghế.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi tìm nhà cho thỏ, ,...sau bài học để học sinh nhận biết vận dụng làm các bài tập và bài toán thực tế có liên quan.
- Ví dụ: GV viết  4 phép chia bất kì như: 450 : 90, 8100 : 90 ; 490 : 70; 63000 : 90 và 4 phiếu. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em đứng theo kết quả phép tính được đánh dấu trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- 4 HS xung phong tham gia chơi. 





- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.
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